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1 THPT Lê Quý Đôn 6 120127 Nguyễn Trung Hiếu 39855 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Khánh Hậu 6.5 5.75 4.75 0 17 NV_TXHV

2 THPT Lê Quý Đôn 28 120657 Nguyễn Kiều Vy 40119 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 8 5.75 3.25 0 17 NV_TXHV

3 THPT Lê Quý Đôn 10 120239 Võ Thị Thùy Linh 40156 Long An Nữ THCS Phường 5 5.75 6.75 4.5 0 17 NV_TXHV

4 THPT Lê Quý Đôn 5 120107 Tống Hoàng Như Hảo 40009 Long An Nữ THCS Thống Nhất 7.25 6.25 3.5 0 17 NV_TXHV

5 THPT Lê Quý Đôn 14 120332 Nguyễn Hoài Ngọc 39916 Long An Nữ THCS Thống Nhất 7 5 5 0 17 NV_TXHV

6 THPT Lê Quý Đôn 26 120613 Nguyễn Hoàng Tuấn 39892 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo 6.25 6.5 4.25 0 17 NV_TXHV

7 THPT Tân An 21 110497 Phạm Minh Thuận 39917 TP Hồ Chí Minh Nam THCS Trần Phú 5.75 5.5 5.75 0 17 NV_TXHV

8 THPT Tân An 4 110080 Nguyễn Ngọc Kim Dung 40123 TP HCM Nữ THCS Phường 5 5.5 5 6.5 0 17 NV_TXHV

9 THPT Lê Quý Đôn 2 120036 Hoàng Gia Bảo 40054 Thái Bình Nam THCS Hướng Thọ Phú 5.75 4.75 6.25 0 16.75 NV_TXHV

10 THPT Lê Quý Đôn 11 120247 Phạm Phát Lộc 40167 Tỉnh Long An Nam THCS Khánh Hậu 6.5 5.75 4.5 0 16.75 NV_TXHV

11 THPT Lê Quý Đôn 1 120013 Hồ Thị Huỳnh Anh 39849 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Mỹ An 6 5.75 5 0 16.75 NV_TXHV

12 THPT Lê Quý Đôn 2 120032 Võ Hồng Thiên Ân 40154 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Mỹ An 6.5 4.75 5.5 0 16.75 NV_TXHV

13 THPT Lê Quý Đôn 11 120258 Nguyễn Tuyết Mai 39982 Long An Nữ THCS Phường 5 5.5 5.75 5.5 0 16.75 NV_TXHV

14 THPT Lê Quý Đôn 5 120105 Đinh Tiến Hào 40047 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo 6.5 4.5 5.75 0 16.75 NV_TXHV

15 THPT Tân An 3 110055 Phạm Trần Khánh Băng 40177 Long An Nữ THCS Trần Phú 6.75 4.25 5.75 0 16.75 NV_TXHV

16 THPT Tân An 20 110458 Đặng Hồ Ngọc Thanh 40041 TP Hồ Chí Minh Nữ THCS Trần Phú 6.5 4.75 5.5 0 16.75 NV_TXHV

17 THPT Tân An 11 110255 Nguyễn Bảo Minh Luân 40174 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 6.25 5.75 4.75 0 16.75 NV_TXHV

18 THPT Lê Quý Đôn 18 120420 Nguyễn Đặng Hoàng Phi 40090 Long An Nam THCS Khánh Hậu 4.25 4.75 7.5 0 16.5 NV_TXHV

19 THPT Lê Quý Đôn 13 120306 Nguyễn Thị Thanh Ngân 40130 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 6 5 5.5 0 16.5 NV_TXHV

20 THPT Lê Quý Đôn 1 120024 Nguyễn Triệu Thái Minh Anh 39920 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 5.5 5.75 5.25 0 16.5 NV_TXHV

21 THPT Lê Quý Đôn 13 120292 Lê Ngọc Kim Ngân 39853 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 6 5.25 5.25 0 16.5 NV_TXHV

22 THPT Lê Quý Đôn 18 120423 Nguyễn Khải Phong 39586 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 6.25 5.5 4.75 0 16.5 NV_TXHV

23 THPT Lê Quý Đôn 25 120582 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân 39977 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Thống Nhất 5 6 5.5 0 16.5 NV_TXHV
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24 THPT Lê Quý Đôn 12 120265 Lê Gia Minh 39886 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 5.25 4.75 6.5 0 16.5 NV_TXHV

25 THPT Tân An 6 110129 Trần Thanh Hải 39879 Vĩnh Long Nam THCS Trần Phú 5.5 6.75 4.25 0 16.5 NV_TXHV

26 THPT Tân An 4 110078 Nguyễn Thị Hồng Diễm 40004 Long An Nữ THCS Trần Phú 5.25 4.25 7 0 16.5 NV_TXHV

27 THPT Tân An 21 110495 Lê Nguyễn Văn Thuận 39838 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 3 6.25 7.25 0 16.5 NV_TXHV

28 THPT Tân An 1 110004 Liêu Nguyễn Gia An 39982 TP Hồ Chí Minh Nữ THCS Trần Phú 4.5 8.25 3.75 0 16.5 NV_TXHV

29 THPT Lê Quý Đôn 7 120158 Trần Minh Kha 39957 Long An Nam THCS Khánh Hậu 5 6 5.25 0 16.25 NV_TXHV

30 THPT Lê Quý Đôn 14 120331 Nguyễn Bảo Ngọc 39913 Long An Nữ THCS Khánh Hậu 7.5 5 3.75 0 16.25 NV_TXHV

31 THPT Lê Quý Đôn 16 120376 Hồ Thị Hồng Nhung 39888 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 7.25 4.75 4.25 0 16.25 NV_TXHV

32 THPT Lê Quý Đôn 25 120578 Dương Thị Minh Trân 39983 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 6.75 6 3.5 0 16.25 NV_TXHV

33 THPT Lê Quý Đôn 1 120007 Phan Đình Gia An 39998 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo 6.25 5 5 0 16.25 NV_TXHV

34 THPT Lê Quý Đôn 23 120551 Nguyễn Phạm Bảo Thy 40118 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Nhựt Tảo 6.5 4.75 5 0 16.25 NV_TXHV

35 THPT Lê Quý Đôn 22 120513 Nguyễn Ngọc Bảo Thiên 40066 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 5.5 5 5.75 0 16.25 NV_TXHV

36 THPT Lê Quý Đôn 9 120198 Ngô Quốc Đăng Khoa 40065 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Lợi Bình Nhơn 4.75 4.5 6.75 0 16 NV_TXHV

37 THPT Lê Quý Đôn 3 120068 Nguyễn Cao Thùy Duyên 39951 Kiên Giang Nữ THCS Thống Nhất 6.75 2.5 6.75 0 16 NV_TXHV

38 THPT Tân An 8 110186 Nguyễn Chí Khang 39976 Tây Ninh Nam THCS Trần Phú 6.25 4.75 5 0 16 NV_TXHV

39 THPT Lê Quý Đôn 6 120123 Trương Nguyễn Ngọc Hân 40131 Long An Nữ THCS Khánh Hậu 6.5 4.5 4.75 0 15.75 NV_TXHV

40 THPT Lê Quý Đôn 23 120542 Phan Thị Anh Thư 40147 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 5 5.75 5 0 15.75 NV_TXHV

41 THPT Lê Quý Đôn 1 120023 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 40097 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Nhựt Tảo 6.75 4 5 0 15.75 NV_TXHV

42 THPT Lê Quý Đôn 2 120044 Võ Hoài Bảo 40106 Tp Hồ Chí Minh Nam THCS Nhựt Tảo 5.5 4.75 5.5 0 15.75 NV_TXHV

43 THPT Lê Quý Đôn 6 120144 Trần Hoàng Huy 40070 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 5.75 5 5 0 15.75 NV_TXHV

44 THPT Lê Quý Đôn 13 120300 Nguyễn Ngọc Ngân 40111 Tp Hồ Chí Minh Nữ THCS Phường 5 7 3 5.75 0 15.75 NV_TXHV

45 THPT Tân An 19 110449 Nguyễn Tấn Tài 39947 Long An Nam THCS Trần Phú 4.5 4.25 7 0 15.75 NV_TXHV

Tổng cộng danh sách này có 45 học sinh trúng tuyển, danh sách gồm có 2 trang.

CÁN BỘ XÉT DUYỆT

XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Nguyễn Kim Thanh

Long An, ngày   tháng   năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lê Thị Anh Thư

 CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN

        Ký tên

DUYỆT  CỦA SỞ GD&ĐT

(Ký tên và đóng dấu)

Long An, ngày     tháng    năm 2024

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ


